
TÓM TẮT 

Tiếng Rục của nhóm địa phương dân tộc Chứt tại khu vực miền núi Quảng Bình thường được 

mô tả như một ngôn ngữ có bốn thanh điệu được khu biệt bằng cao độ (F0), đường nét, thức tạo 

thanh và các đặc trưng thanh quản hoá. Mùa hè 2019, tôi ghi âm 20 người Rục (10 nữ) phát âm 

một bảng gồm 66 từ là kết hợp của năm nguyên âm /iː, ɛː, uː, ɔː, aː/ với các phụ âm đầu thuộc 

các phương thức cấu âm khác nhau tại hai vị trí cấu âm (đầu lưỡi và mạc) và bốn thanh điệu. Kết 

quả phân tích ngữ âm cho thấy bốn thanh điệu khu biệt ở cao độ và đường nét diễn tiến của cao 

độ. Hơn nữa, hai thanh thuộc âm vực thấp (có nguồn gốc từ phụ âm đầu hữu thanh) có thức tạo 

thanh thở so với thức tạo thanh thường của hai thanh thuộc âm vực cao (có nguồn gốc từ phụ 

âm đầu vô thanh), định lượng bằng các giá trị đo độ nghiêng phổ (H1*-H2*, H1*-A3*…), giá trị 

đỉnh phổ nổi bật CPP. Nguyên âm trong bối cảnh âm vực thấp có xu hướng được phát âm với 

cấu âm hẹp hơn (formant thứ nhất F1 thấp hơn) so với trong bối cảnh âm vực cao. Bên cạnh đó, 

các âm tiết kết thúc bằng phụ âm xát thanh hầu /-h/ có giá trị F0 cao và ổn định suốt diễn tiến 

nguyên âm, và cũng có sự phân biệt ở các đặc trưng thức tạo thanh, chất lượng nguyên âm. Các 

kết quả này góp phần củng cố cũng như bổ sung các điều chỉnh cho các giả thuyết về hình thành 

thanh điệu và hình thành âm vực trong các ngôn ngữ Vietic khác, và rộng hơn là các ngôn ngữ 

Môn-Khmer (Nam Á), các ngôn ngữ thuộc các ngữ hệ khác ở khu vực Đông Nam Á lục địa. 
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DẪN NHẬP 

Người Rục và tiếng Rục 

Theo dữ liệu tổng điều tra dân số và nhà ở năm 

20091, người Chứt có dân số 6.022 người, sinh 

sống chủ yếu ở hai tỉnh Quảng Bình (các huyện 

Minh Hoá, Tuyên Hoá) và Hà Tĩnh (huyện 

Hương Khê). Năm 2019 dân số người Chứt 

tăng lên 7.513 người, địa bàn sinh sống chủ 

yếu vẫn là tỉnh Quảng Bình2. Các nhóm địa 

phương của dân tộc Chứt được xác nhận gồm 

có Rục, Mày, Sách, Mã Liềng, và Arem; ngôn 

ngữ của họ được xếp vào ngữ chi Vietic của 

ngữ hệ Nam Áa. Tuy nhiên, xét trên phương 

a Ngữ hệ Nam Á (Austroasiatic) trước đây 
thường được chia thành hai ngành lớn: một bên là 
ngành Môn-Khmer gồm hầu hết các ngôn ngữ của 
ngữ hệ này, và một bên là ngành Munda, với các 
ngôn ngữ phân bố chủ yếu ở miền đông Ấn Độ và 
Bangladesh. Tuy nhiên, các công trình gần đây đề 
xuất rằng nên xếp tất cả 13 ngữ chi trong ngữ hệ 
ngang bằng với nhau, do đó không còn sử dụng tên 
gọi Môn-Khmer nữa (Sidwell 2009, 2014 [71, 72]). 
Bởi vì Môn-Khmer là một thuật ngữ quen thuộc trong 
giới nghiên cứu ngôn ngữ Đông Nam Á nên bài viết 
hiện tại vẫn sử dụng nó, nhưng phải được hiểu rằng 
Môn-Khmer tương đương với cả ngữ hệ Nam Á. Thứ 
tự phân loại ngôn ngữ theo đó được sử dụng như 

diện ngôn ngữ học, các nhà nghiên cứu ngôn 

ngữ cho rằng Arem là một ngôn ngữ Vietic 

riêng biệt3; trong khi đó Mã Liềng được cho là 

có quan hệ gần gũi hơn cả với tiểu chi Maleng, 

phân bố chủ yếu ở Lào4-6. Đến thời điểm hiện 

tại, các ngôn ngữ trong ngữ chi Vietic được xác 

lập gồm tiếng Việt, Mường, Nguồn, Chứt, Toum-

Pọong, Cuối trên lãnh thổ Việt Nam và các 

ngôn ngữ mới được phát hiện và bước đầu 

nghiên cứu trên lãnh thổ Lào giáp ranh biên 

giới Quảng Bình, Hà Tĩnh (cao nguyên Nakai, 

khu vực xây dựng dự án thuỷ điện Nam 

Thuen): Aheu (Thavung, Phon Soung, So), 

Maleng, Mlengbrou, Kri, Kha Phong, 

Thémarou…6-14. Phân nhóm trong nội bộ ngữ 

chi Vietic vẫn chưa thực sự hoàn chỉnh và 

chưa có sự thống nhất giữa các nhà nghiên 

cứu. 

Trước năm 1957 người Rục vẫn sống lang 

thang ở trong rừng theo từng nhóm và sinh tồn 

dựa vào săn bắn và hái lượm (Nguyễn Văn Lợi 

1993:11)14. Nhóm người Rục được đề cập tới 

sau: ngữ hệ > ngữ chi > tiểu chi > nhóm > tiểu nhóm 
> ngôn ngữ.     
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trong nghiên cứu hiện tại cư trú tập trung tại hai 

bản Ón và Mò O Ồ Ồ thuộc xã Thượng Hoá 

(Minh Hoá, Quảng Bình). Người Rục hiện đã 

làm quen với việc trồng lúa nước và nuôi gia 

súc, gia cầm nhờ sự hỗ trợ của bộ đội biên 

phòng đồn Cà Xèng đóng trên địa bàn bản Mò 

O Ồ Ồ.  

Thanh điệu và âm vực trong tiếng Rục 

Tiếng Rục thường được miêu tả là một ngôn 

ngữ có bốn thanh điệu, là kết quả của hai quá 

trình ngữ âm lịch sử: (i) sự rơi rụng âm cuối tắc 

thanh hầu /-ʔ/ hoặc yếu tố hậu tắc họng ở các 

vần kết thúc bằng âm vang /mʔ nʔ ɲʔ ŋʔ lʔ/, và 

(ii) sự mất đối lập thanh tính (vô thanh - hữu 

thanh) ở các phụ âm đầu tắc8, 14, 15. Tiếng Rục 

không có hai thanh tương ứng với thanh hỏi và 

ngã của tiếng Việt bởi nguồn gốc của hai thanh 

này, âm cuối xát thanh hầu /-h/, vẫn được bảo 

lưu (nhiều gốc từ có dạng thức cổ hơn là âm 

xát /-s/, trải qua quá trình biến đổi **-s > *-jh). 

Trên bình diện âm vị học, thanh điệu trong các 

âm tiết kết thúc bằng /-h/ được xử lí như là biến 

thể của hai thanh ở các âm tiết có vần mở hoặc 

kết thúc bằng âm vang. Hai quá trình này xảy 

ra phổ biến trong các ngôn ngữ Vietic, các 

ngôn ngữ Môn-Khmer, cũng như các ngôn ngữ 

thuộc các ngữ hệ khác trong khu vực Đông 

Nam Á lục địa (từ đây ĐNAL), thường được lần 

lượt gọi tên bằng quá trình hình thành thanh 

điệu (tonogenesis) và quá trình hình thành âm 

vực (registrogenesis) (trong một số ngôn ngữ, 

hệ quả của quá trình sau này là nhân đôi số 

lượng thanh điệu)13, 16-20. 

Trước hết, về quá trình hình thành thanh điệu 

từ các chiết đoạn cuối vần, mô hình về nguồn 

gốc thanh điệu tiếng Việt như một bù đắp âm vị 

cho sự rơi rụng các âm cuối thanh hầu của 

Haudricourt17 có thể được áp dụng tại đây để 

thể hiện nguồn gốc, diễn tiến của hệ thống 

thanh điệu tiếng Rục. Để tiện lợi cho việc trình 

bày cũng như chuyển tải nhiều thông tin ngữ 

âm lịch sử hơn, quy ước sử dụng các chữ cái 

và con số cho hệ thống thanh điệu21-23 được 

tích hợp trong Bảng 1. Theo đó, nhóm các đối 

lập thanh điệu nguyên thuỷ nảy sinh từ sự rơi 

rụng các âm cuối thanh hầu /-ʔ -h/ được quy 

ước bằng các chữ cái A, B, C và D, và sự nhân 

đôi thanh điệu (hay phân chia âm vực) cao/thấp 

được thể hiện tương ứng bằng con số 1 và 2 

theo sau các chữ cái. Trong nghiên cứu này, tôi 

sử dụng các kí hiệu C1 và C2 để tạo cơ sở cho 

việc xem xét thanh điệu tiếng Rục trên cả hai 

phương diện ngữ âm và âm vị học, đồng đại và 

lịch đại. Hai thanh D1, D2 ở các âm tiết kết thúc 

bằng phụ âm tắc vô thanh được xử lí âm vị học 

như là biến thể của hai thanh A1, A2, và nghiên 

cứu hiện tại tạm thời không xét đến chúng. 

Ở các ngôn ngữ mà thanh điệu đã hình thành 

trước đó từ các chiết đoạn cuối vần, như tiếng 

Việt và nhiều ngôn ngữ thuộc họ Kra-Dai, 

Tạng-Miến, Hmông-Miền, sự trung hoà hoá các 

đối lập thanh quản (thanh tính, bật hơi, thanh 

quản hoá) ở các kiểu loại phụ âm đầu dẫn tới 

sự nhân đôi hoặc nhân ba số lượng các thanh 

điệu21, 22, 24-26. Trong khi đó, ở phần lớn các 

ngôn ngữ Môn-Khmer, sự mất đối lập thanh 

quản của hệ thống âm đầu dẫn tới hình thành 

đối lập âm vực, được thể hiện bằng một nhóm 

các đặc tính khu biệt dựa chủ yếu trên, nhưng 

không giới hạn vào, cao độ, thức tạo thanh 

(chất giọng)b, chất lượng nguyên âm, trường 

độ nguyên âm16, 19, 20. Các tương quan ngữ âm 

thường gặp của đối lập âm vực trong các ngôn 

ngữ này được thể hiện tóm lược trong Bảng 2c. 

b Thức tạo thanh (phonation types) quy chiếu tới 
các cấu hình khác nhau của thanh quản trong quá 
trình tạo sản âm lời. Các thức tạo thanh khác nhau 
(thường, thở, kẹt, căng…) tạo ra âm thanh có các 
đặc trưng âm học—và do đó thụ cảm—khác nhau, và 
hệ quả âm học này đôi khi được gọi một cách không 
thực sự chặt chẽ là chất giọng (voice quality). Chất 
giọng là chất lượng tổng thể của âm thanh được tạo 
ra do tổng hoà của các yếu tố cấu âm, khí động lực 
học ở cả khoang thanh hầu và các khoang trên thanh 
hầu. Tuy nhiên, nghiên cứu hiện tại không đi vào sự 
phân chia quá chi tiết và sử dụng hai thuật ngữ thức 
tạo thanh và chất giọng thay thế cho nhau ở các bối 
cảnh phù hợp. 

c Có thể nhận thấy rằng thuật ngữ “âm vực” 
(register) được sử dụng theo hai cách hiểu khác biệt 
nhưng có liên quan tới nhau: (i) âm vực như là sự 
khác biệt về cao độ tương đối giữa các thanh điệu 
trong hệ thống thanh điệu của một ngôn ngữ, tức là 
các khoảng không gian cao độ khác nhau trong phát 
âm bình thường của các cá nhân thuộc cộng đồng 
ngôn ngữ đó, và (ii) âm vực như là một đối lập âm vị 
học nảy sinh từ quá trình trung hoà hoá thanh tính 
phụ âm đầu, hiện thực hoá trên ngữ âm như thể hiện 
trong Bảng 2. Cách dùng đầu tiên chủ yếu quy chiếu 
tới phương diện vật lí, âm học và thụ cảm của thanh 
điệu, và tôi sẽ sử dụng thay thế bằng thuật ngữ “cao 
độ” để tăng tính rõ ràng trong triển khai vấn đề.   

Bảng 1: Quy ước thanh điệu tiếng Rục dựa trên mô hình về hình thành thanh điệu của Haudricourt 

(1954)17  

Nhóm A 

(< -ϕ) 

Nhóm B 

(< -Ɂ) 

Nhóm C 

(< -h/s) 

Nhóm D 

(< -p/t/c/k) 

Âm vực cao 

(< *phụ âm đầu vô thanh) 
A1 B1 C1 (=A1) D1 (=B1) 

Âm vực thấp 

(< *phụ âm đầu hữu thanh) 
A2 B2 C2 (=A2) D2 (=B2) 

Nguồn: Chỉnh sửa, bổ sung từ Haudricourt (1954)
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Bảng 2: Các tương quan ngữ âm thường gặp 

của đối lập âm vực trong các ngôn ngữ Môn-

Khmer27  

Âm vực cao 

(cũng gọi âm vực căng, 

sáng, hoặc thứ nhất) 

(<*phụ âm tắc vô thanh) 

Âm vực thấp 

(cũng gọi âm vực chùng, 

thở, hoặc thứ hai) 

(<*phụ âm tắc hữu thanh) 

Cao độ cao Cao độ thấp 

Giọng căng / thường Giọng chùng / thở 

Nguyên âm mở hơn (đặc 

biệt ở phần đầu)  

Nguyên âm khép hơn 

(đặc biệt ở phần đầu) 

Nguyên âm thuộc ngoại vi 

hơn 

Nguyên âm trung tâm 

hoá hơn 

VOT nhỏ hơn VOT lớn hơn 

Nguyên âm ngắn hơn  Nguyên âm dài hơn 

Nguồn: Dẫn theo Brunelle & Tạ (2021) 

Thanh điệu tiếng Rục, trong các nghiên cứu 

trước, được mô tả như là có sự hiện thực hoá 

ngữ âm chứa đựng dấu vết của cả hai quá 

trình trên, thể hiện qua các đặc trưng về cao độ 

(pitch - là khái niệm miêu tả cảm thụ chủ quan 

của người nghe về độ cao - thấp của giọng nói, 

hiện thực vật lí của  cao độ là tần số cơ bản 

(F0), tức tốc độ dao động của dây thanh), thức 

tạo thanh và yếu tố thanh quản hoá 

(glottalization)8, 14, 15, 28, 29. Các đặc trưng nhận 

diện thanh điệu tiếng Rục được khái quát hoá 

trong Bảng 3. Theo mô tả này, hai thanh A1 và 

B1 là các thanh thuộc âm vực (= cao độ) cao, 

đối lập với hai thanh âm vực thấp A2 và B2. Hai 

thanh nhóm A có đường nét bằng phẳng, đối 

lập với đường nét thay đổi ở hai thanh nhóm B: 

B1 đi lên, B2 đi xuống. Yếu tố tắc thanh hầu chỉ 

xuất hiện ở thanh B2 (thanh tương ứng với 

thanh nặng của tiếng Việt, cũng thường xuất 

hiện đặc trưng thanh quản hoá cuối vần17, 30), 

được lí giải như là dấu vết của âm cuối tắc 

thanh hầu /-ʔ/. 

Thức tạo thanh thở chỉ xuất hiện ở thanh A2 

(không xuất hiện ở thanh B2 cũng thuộc âm 

vực thấp) như là dấu vết của quá trình vô thanh 

hoá phụ âm đầu hữu thanh. Tác giả Nguyễn 

Văn Lợi còn phân biệt các biến thể trung tâm 

(chính) và ngoại vi (ảnh hưởng từ tiếng Việt) 

của thanh A2 và B2, nhưng lại không có mô tả 

chi tiết về thanh điệu trong các vần kết thúc 

bằng âm xát thanh hầu /-h/ và đơn giản xử lí 

chúng như là tha thanh vị của hai thanh A1 và 

A2. 

Nếu đúng như những mô tả trên, nghiên cứu 

ngữ âm thanh điệu tiếng Rục có một vị trí quan 

trọng như là mắt xích liên kết việc tìm hiểu hình 

thành thanh điệu và hình thành âm vực, hai 

quá trình ngữ âm lịch sử quan trọng không 

những trong các ngôn ngữ Vietic mà nhiều 

ngôn ngữ khác trong khu vực nói chung, một 

hướng triển khai đã được đặt ra ngay từ những 

giả thuyết đầu tiên về nguồn gốc thanh điệu và 

ngày càng thu hút được sự quan tâm của giới 

nghiên cứu17, 24, 28, 29, 31-33. Theo hiểu biết của 

tôi, đến thời điển hiện tại chưa có một công 

trình nghiên cứu ngữ âm thực nghiệm nào về 

hệ thống thanh điệu tiếng Rục, do đó nhiều vấn 

đề vẫn đang chờ được xác thực và khám phá. 

Câu hỏi nghiên cứu 

Nghiên cứu này, bởi vậy, được tiến hành 

nhằm mục đích trả lời các câu hỏi sau: 

1. Thanh điệu tiếng Rục được hiện thực hoá

ngữ âm như thế nào thông qua các đặc

trưng về cao độ, đường nét, thức tạo

thanh, trường độ nguyên âm và chất

lượng nguyên âm? Thanh điệu trong các

âm tiết kết thúc bằng /-h/ có đặc trưng

riêng biệt nào khôngd?

2. Các kết quả nghiên cứu thực nghiệm về

thanh điệu tiếng Rục có những đóng góp

gì cho việc bổ sung, điều chỉnh các giả

thuyết về các quá trình hình thành thanh

điệu và hình thành âm vực trong các ngôn

ngữ Vietic (và các ngôn ngữ Môn-Khmer

nói chung)?

Nghiên cứu hiện tại tạm thời không xét đến 

thanh điệu trong các âm tiết kết thúc với phụ 

âm tắc—hai thanh D1 và D2—vì lí do dung 

lượng nghiên cứu và vì thực tế rằng việc xét 

đến vai trò của hai âm cuối /-ʔ -h/ là trung tâm 

trong nghiên cứu về sự hình thành thanh điệu 

trong các ngôn ngữ khu vực ĐNAL. 

d Người phản biện 2 cho rằng không nên xét đến 
hai thanh C1, C2 nếu như nghiên cứu hiện tại không 
đề cập đến hai thanh D1, D2. Rất tiếc rằng tôi không 
thể đồng tình với quan điểm này, bởi hai cặp thanh 
điệu C và D có giá trị ngữ âm và âm vị học, cũng như 
lịch sử hình thành, khác biệt. Hơn nữa việc nghiên 
cứu hai thanh C1, C2 trong tiếng Rục có ý nghĩa đặc 
biệt với vấn đề hình thành thanh điệu trong các ngôn 
ngữ khu vực ĐNAL nói chung, và trong các ngôn ngữ 
Vietic nói riêng, như sẽ được trình bày ở các phần 
tiếp sau đây. 

Bảng 3: Hiện thực hoá ngữ âm của thanh điệu 

tiếng Rục14  

Thanh 1 

(A1) 

Thanh 2 

(A2) 

Thanh 3 

(B1) 

 Thanh 4 

(B2) 

Âm vực cao + - + - 

Đường nét - - + + 

Tắc  
thanh hầu 

- - - + 

Thức tạo 
thanh thở 

- + - - 

Nguồn: Điều chỉnh dựa trên Nguyễn Văn Lợi (1993:30) 
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PHƯƠNG PHÁP NGHIÊN CỨU   

Thu thập dữ liệu 

Dữ liệu nghiên cứu được ghi âm tại bản Mò O 

Ồ Ồ, thuộc xã Thượng Hoá (Minh Hoá, Quảng 

Bình) mùa hè năm 2019. Tổng số 20 cộng tác 

viên (từ đây CTV) (10 nữ) đã tham gia vào 

nghiên cứu. Các CTV có độ tuổi 23-70 tại thời 

điểm tham gia nghiên cứu, được tuyển chọn 

tương đối cân bằng giữa người trẻ và người 

lớn tuổi hơn với ngưỡng ranh giới tuổi là 45 

tuổi. Do đó dữ liệu thu được từ bốn nhóm xã 

hội gồm: 05 nam trẻ (trung bình 29.4, độ lệch 

chuẩn 7.0), 05 nam lớn tuổi (trung bình 56.6, độ 

lệch chuẩn 8.4), 06 nữ trẻ (trung bình 32.3, độ 

lệch chuẩn 9.4) và 04 nữ lớn tuổi (trung bình 

59.8, độ lệch chuẩn 11.5). Hầu hết các CTV 

không sống ở đâu khác ngoài địa bàn cư trú. 

Tất cả các CTV đều có thể giao tiếp tiếng Việt, 

và một số biết tiếng Nguồn, tiếng Khùa. Các 

CTV cho biết họ không có khó khăn trong việc 

nghe và nói.  

Một bảng từ tiếng Rục được xây dựng gồm 66 

từe (Bảng 7, Phụ lục), là kết hợp của các phụ 

âm đầu /t, k, l, p/ với năm nguyên âm /iː, ɛː, uː, 

ɔː, aː/ và bốn thanh điệu (có thêm 04 từ có vần 

/aːh/). Việc lựa chọn các kết hợp này là để đảm 

bảo sự hiện diện của các phụ âm đầu theo 

phương thức cấu âm tắc (p t k) và vang (l), 

cũng như vị trí cấu âm môi, đầu lưỡi (p t l) và 

mạc (k); năm nguyên âm đại diện cho các hàng 

trước, sau, trung hoà, cũng như đại diện cho 

các độ mở hẹp và rộng. Các yếu tố cấu âm vừa 

kể đều có khả năng ảnh hưởng tới các giá trị 

ngữ âm như cao độ, chất giọng, chất lượng 

nguyên âm. Các từ đơn âm tiết và kết thúc mở 

(kết thúc với nguyên âm) được ưu tiên chọn 

lựaf. Trong một số trường hợp không tránh khỏi 

e Người phản biện 2 cho rằng 66 từ được sử 
dụng cho nghiên cứu hiện tại là hạn chế, không đầy 
đủ. Tôi không đồng ý với quan điểm này bởi trong đối 
sánh với các nghiên cứu về các ngôn ngữ Môn-
Khmer và ít nhiều sử dụng cùng phương pháp nghiên 
cứu, các con số 66 từ và 20 CTV của nghiên cứu 
hiện tại không thể coi là khiêm tốn được. Ví dụ, 
Brunelle et al (2020) nghiên cứu tiếng Chru với 60 từ, 
26 CTV [73]; Kirby (2014) nghiên cứu tiếng Khmer 
Phnom Penh với 41 từ, 20 CTV [74]; Wayland & 
Jongman (2003) nghiên cứu tiếng Khmer với 46 từ, 
05 CTV [75]; Abramson et al (2007) nghiên cứu tiếng 
Khmu với 18 từ, 25 CTV [76]; Abramson et al (2016) 
nghiên cứu tiếng Môn với 14 từ, 04 CTV [77]; 
Abramson et al (2004) nghiên cứu tiếng Suai (Kuai) 
với 16 từ, 06 CTV [78], v.v.. 

f Người phản biện 2 gợi ý rằng phải nghiên cứu 
tất cả các loại hình âm tiết. Tôi cho rằng đây là một 
nhiệm vụ bất khả thi đối với dung lượng hạn chế của 
một bài báo khoa học. Thực hiện nhiệm vụ đó có lẽ là 
công việc của một (hoặc hơn một) chuyên luận hay 
luận án tiến sĩ. Nếu phải ghi âm hàng trăm từ thuộc 
tất cả các loại hình âm tiết khác nhau thì sẽ phải tiêu 
tốn nhiều giờ đồng hồ đối với mỗi CTV chứ không 
phải từ 25-40 phút, là một nhiệm vụ vô cùng khó thực 
hiện. Thực tế điền dã cho thấy người Rục vẫn còn 
khá ngại ngần, rụt rè khi tiếp xúc với người lạ bên 
ngoài cộng đồng của họ; và trong quá trình ghi âm 

do phân bố hệ thống, các âm tiết đích là các 

âm tiết chính của các từ cận song tiết 

(sesquisyllable – gồm một âm tiết chính theo 

sau một âm tiết phụ có cấu trúc đơn giản hơn 

và trung hoà về mặt thanh điệu), và trong một 

số trường hợp chứa âm cuối là các âm vang. 

Lựa chọn này phần nào đó đảm bảo rằng 

trường độ của nguyên âm (do đó trường độ 

thanh điệu) và giá trị formant của nguyên âm ít 

bị tác động nhất bởi yếu tố âm cuối. Sau khi 

nghe người nghiên cứu nói các từ tiếng Việt, 

CTV chuyển dịch các từ này tương ứng sang 

tiếng Rục và phát âm chúng lồng vào một câu 

khung sau: 

hoːA1 coːlB1 sjeːŋB1___laːjB2 tɤːkB1 paniːA1  (ca)maŋA1 

tôi   nói     tiếng  ___  lại     cho   anh (số nhiều)  nghe 

(Tôi nói lại từ ___ cho các anh nghe.)  

Mỗi CTV phát âm 04 lượt bảng từ được ngẫu 

nhiên hoá thứ tự các từ. Thời gian ghi âm tuỳ 

thuộc vào tốc độ của CTV và thường kéo dài 

trong khoảng 25-40 phút. Các ghi âm được 

thực hiện trong một căn nhà gỗ. Dữ liệu được 

thu bằng một micro Behringer ECM8000 kết nối 

với một máy thanh quản đồ (EGG) Rothenberg 

EG2PC, cái tiếp tục được kết nối tới một máy 

tính Macbook thông quan một bộ khuếch đại. 

Một kênh âm thanh chất lượng cao khác được 

thu bằng một bộ micro đeo Shure Beta53 kết 

nối tới thiết bị EGG. Ứng dụng SpeechRecorder 

chạy trên Macbook được dùng để thu các tín 

hiệu. Thiết bị EGG cung cấp 03 kênh tín hiệu, 

gồm có một kênh âm thanh, một kênh thể hiện 

hoạt động khép mở của dây thanh, và một kênh 

thể hiện vận động lên xuống của thanh quản. 

Các tín hiệu từ máy EG2PC được sử dụng để 

hỗ trợ cho việc chú thích tín hiệu âm thanh thu 

được từ micro Shure Beta53, tín hiệu mà từ đó 

các kết quả sau đây được trích xuất. CTV nhận 

một khoản tiền cho sự tham gia của họ vào 

nghiên cứu.     

Xử lí dữ liệu 

Tất cả các âm tiết đích thu được sẽ được chú 

thích bằng chức năng TextGrid trong ứng dụng 

Praat34. Điểm đầu và điểm cuối của các âm 

vang và các nguyên âm được đánh dấu. Đối 

với các phụ âm tắc, các điểm đánh dấu là điểm 

đầu và điểm thoái của giai đoạn đóng, và điểm 

khởi thanh (voice onset time VOT).  

Các kết quả sau đó được trích xuất bằng 

PraatSauce35, một mã được viết trên nền tảng 

Praat để đo các thông số âm học, bản thân mã 

này được gợi cảm hứng từ VoiceSauce36. F0 

cũng đã có một số CTV bỏ dở giữa chừng. Bản thân 
tôi giới hạn kì vọng nghiên cứu của mình, không có 
ước mong thực hiện được một nghiên cứu “trọn-vẹn-
một-lần-và-mãi-mãi” đối với vấn đề thanh điệu tiếng 
Rục.
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(tần số cơ bản), F1, F2 (hai formant đầu tiên 

của nguyên âm), và H1-H2, H1-A1, H1-A2, H1-

A3… (khác biệt năng lượng giữa các hoà âm 

vùng tần số thấp và cao), và CPP (cepstral 

peak prominence – đỉnh phổ nổi bật) được đo ở 

mỗi 1 phần nghìn (mili) giây trong đoạn nguyên 

âm. Các cửa sổ đo đặt ở 25 mili giây, do đó 12 

mili giây đầu và cuối của nguyên âm được loại 

trừ trong kết quả sau cùng để đảm bảo hạn chế 

ảnh hưởng đồng cấu âm từ các âm đoạn đi liền 

trước và liền sau. Các tập âm thanh sẽ bị loại 

trừ nếu như F0, F1, F2 của nguyên âm đích bị 

đo sai quá 20% tổng thời gian. Tiếp theo với 

mỗi tập riêng lẻ, các điểm đo cũng sẽ bị loại trừ 

nếu như chúng cách 02 độ lệch chuẩn so với 

mười điểm đo kế cận. Các thông số đo độ 

nghiêng phổ được điều chỉnh để loại trừ ảnh 

hưởng của formant37, 38, do đó sẽ xuất hiện ở 

kết quả nghiên cứu như là H1*-H2*, H1*-A1*, 

H1*-A2*… Các giá trị đo phổ, F0, và formant 

được chuẩn hoá ở từng CTV theo điểm chuẩn 

z và sau đó được chuyển ngược lại các đơn vị 

thông thường theo công thức: giá trị = trung 

bình + điểm z * độ lệch chuẩn. Trường độ 

nguyên âm (và do đó các giá trị đo ở các điểm 

thời gian trong nguyên âm) sau đó được chuẩn 

hoá và được thể hiện trong kết quả như là phần 

trăm %. Việc xử lí dữ liệu, tạo dựng hình ảnh 

và mô hình thống kê được thực hiện trong R39. 

KẾT QUẢ    

Cao độ (F0) 

Hình 1 thể hiện diễn tiến F0 của 04 thanh điệu 

tiếng Rục và hai tha thanh vị của A1, A2 trong 

các âm tiết kết thúc bằng phụ âm cuối xát 

thanh hầu /-h/ (tức là hai thanh C1, C2). Thanh 

A1 có xuất phát điểm cao nhất (230 Hz) và đi 

xuống dần tới giá trị trung tâm (ΔF0 = 70 Hz). 

Thanh A2 có xuất phát điểm thấp nhất và đi 

xuống nhưng độ dốc thấp hơn độ dốc của 

thanh A1 (ΔF0 = 22 Hz). Thanh B1 có xu 

hướng đi lên nhẹ từ điểm khởi đầu gần với 

thanh A2 (ΔF0 ≈ 10 Hz), trong khi đó thanh B2 

có xuất phát điểm cao hơn B1 nhưng đi xuống 

với độ dốc xấp xỉ ngang bằng thanh A1. Về 

trung bình, A1 và B1 thuộc nhóm cao, A2 và B2 

thuộc nhóm thấp. 

Điểm đáng lưu ý là hai thanh C1 và C2 có diễn 

tiến F0 rất khác biệt so với A1, A2, là hai thanh 

vị được lấy làm đại diện âm vị học cho chúng. 

C1 và C2 đều có giá trị F0 cao hơn các thanh 

còn lại, ngoại trừ so với giai đoạn đầu của A1, 

và gần như không đổi theo suốt thời gian. Hơn 

nữa, C2 có giá trị F0 cao hơn của C1, trái với kì 

vọng bởi vì C2 có nguồn gốc từ các âm tiết có 

phụ âm đầu hữu thanh, yếu tố thường dẫn đến 

sự hạ thấp cao độ trong so sánh với các phụ 

âm đầu vô thanh.  

Hình 1: Diễn tiến F0 của thanh điệu tiếng Rục 

Theo thang 5 bậc của Triệu Nguyên Nhiệm40, 

các thanh điệu tiếng Rục có thể được thể hiện 

như trong Bảng 4 (có so sánh với kết quả của 

Nguyễn Văn Lợi (1993)). 

Thức tạo thanh (Chất giọng) 

Hình 2 thể hiện giá trị H1*-H2* của thanh điệu 

tiếng Rục trong tất cả các âm tiết đích thu được 

từ bảng từ ghi âm (trái), và giới hạn trong các 

âm tiết có phụ âm đầu /t/ và nguyên âm /a:/, là 

bối cảnh đồng nhất xuất hiện đầy đủ 06 thanh 

điệu đang được xét tới (phải), cụ thể gồm /taːA1, 

taːA2, taːB1, taːB2, taːhC1, taːhC2/. Trong các 

nghiên cứu ngữ âm thực nghiệm về thức tạo 

thanh, H1*-H2* thường được sử dụng vì độ tin 

cậy và nhất quán. H1*-H2* cao là chỉ dấu cho 

thức tạo thanh thở (breathy), H1*-H2* trung 

bình là thức tạo thanh thường (modal), và H1*-

H2* thấp liên quan tới thức tạo thanh căng 

(tense) hoặc kẹt (creaky)41-44. Mô thức này 

cũng đúng cho các phép đo độ nghiêng phổ 

khác như H1*-A1*, H1*-A2*, H1*-A3*, A1*-

A3*… 

Xét tổng thể, có thể nhận thấy trên ô bên phải 

Hình 2 rằng nhóm các thanh A1, B1, C1 có giá trị 

H1*-H2* thấp từ điểm xuất phát, đối ngược với 

Bảng 4: Cao độ trung bình của thanh điệu tiếng Rục theo thang độ 5 bậc14 

Thanh điệu A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Nghiên cứu hiện tại 53 32 34 31 44 44 

Theo Nguyễn Văn Lợi 55 22 34 424 - - 

Nguồn: Kết quả nghiên cứu hiện tại và so sánh với Nguyễn Văn Lợi (1993:30)
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nhóm các thanh A2, B2, C2. Đây là chỉ dấu cho 

thấy ba thanh sau này có thức tạo thanh thở, 

đúng với kì vọng khi chúng có nguồn gốc thuộc 

âm vực thấp (< *phụ âm đầu hữu thanh). Mặc 

dù biên độ khác biệt nhỏ hơn nhưng đến giai 

đoạn cuối có thể quan sát thấy sự hội tụ của 

hai cặp thanh C1 và C2, B1 và B2, trong khi đó 

sự hội tụ của cặp A1 và A2 ít rõ ràng hơn. Cặp 

C1 và C2 ở khoảng 25% trường độ cuối 

nguyên âm có giá trị H1*-H2* cao nhất, trong 

khi đó cặp B1 và B2 có giá trị thấp nhất. 

Để kiểm định xem sự khác biệt về giá trị H1*-

H2* giữa ba cặp thanh A1 và A2, B1 và B2, C1 

và C2 ở giai đoạn cuối nguyên âm có thực sự 

không phải do yếu tố ngẫu nhiên hay không, 

một mô hình hồi quy tuyến tính được áp dụng 

vào dữ liệu với giá trị H1*-H2* tại điểm đo cuối 

cùng (điểm 100% nguyên âm chuẩn hoá) như là 

biến phụ thuộc và hai biến độc lập là thanh điệu 

và nguyên âm, cùng với tương tác của chúng 

(H1*-H2* ~ thanh * nguyên âm). Kết quả của mô 

hình này được cung cấp tại Bảng 8 (Phụ lục).  

Có thể nhận thấy sự khác biệt giữa ba nhóm 

thanh ở giai đoạn cuối là rõ ràng và có ý nghĩa 

thống kê. Cụ thể, so với gốc so sánh là thanh 

A1 trong nguyên âm /a:/, giá trị H1*-H2* nhỏ 

hơn ở cặp thanh điệu B1, B2 (β=-1.25, t=-3.1, 

p<.005 cho B1, và β=-1.73, t=-4.3, p<.001 cho 

B2), và lớn hơn ở cặp thanh điệu C1, C2 

(β=3.58, t=6.99, p<.001 cho C1, và β=2.96 

t=5.74, p<.001 cho C2). Giữa A1 và A2 sự khác 

biệt không có ý nghĩa thống kê (β=.26, t=.63, 

p=.531). Giữa B1 và B2, và giữa C1 và C2, sự 

khác biệt cũng không có ý nghĩa thống kê. Một 

mô thức chung nữa là các nguyên âm hẹp có 

giá trị H1*-H2* lớn hơn, gồm các nguyên âm /iː, 

ɛː, uː/. Một số tương tác giữa nguyên âm và 

thanh điệu cũng có ý nghĩa thống kê 

(ThanhA2:NguyenamE, ThanhB2:NguyenamI, 

ThanhA2:NguyenamU).  

Tuy nhiên, nếu chỉ xét đến giá trị H1*-H2* trong 

các âm tiết có sự đồng nhất phụ âm đầu /t/ và 

nguyên âm chính /a:/ (Hình 2, phải) thì có thể 

nhận thấy ba xu hướng rõ ràng. Thứ nhất, các 

thanh trong nội bộ hai nhóm cao (A1, B1, C1) 

và thấp (A2, B2, C2) có giá trị gần với nhau 

hơn, và sự khác biệt giữa hai nhóm này kéo dài 

đến giữa nguyên âm. Thứ hai, ở giai đoạn cuối, 

cặp B1 và B2 có giá trị H1*-H2* thấp nhất, đối 

lập với bốn thanh còn lại. Sự khác biệt giữa hai 

cặp A1 và A2, C1 và C2 không còn thể hiện 

như trước nữa. Thứ ba, thanh B2 cũng thể hiện 

Hình 2: Chất giọng của thanh điệu tiếng Rục thể hiện qua giá trị đo độ nghiêng phổ H1*-H2*, đo trên tất 

cả các âm tiết đích thu được từ bảng từ (trái), và đo trên các âm tiết có phụ âm đầu /t/ và nguyên âm 

chính /a:/ (phải).

Hình 3: Chất giọng của thanh điệu tiếng Rục thể hiện qua giá trị đo độ nghiêng phổ H1*-A3* (trái), và 

đỉnh phổ nổi bật CPP (phải). 
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chất giọng căng hơn (H1*-H2* thấp hơn) so với 

thanh B1. Việc thể hiện các giá trị đo độ 

nghiêng phổ khác cho bối cảnh ngữ âm này 

cũng chỉ ra một xu hướng rằng trong khoảng 

thời gian nửa đầu, thanh C1 có giá trị thấp hơn 

so với hai thanh A1, B1, và thanh C2 có giá trị 

thấp hơn so với hai thanh A2, B2. Sự khác biệt 

này có thể được diễn giải như là chất giọng có 

phần nào đó căng hơn ở hai thanh C1, C2 so 

với các thanh còn lại trong hai nhóm.  

Sự hội tụ theo hai nhóm thanh thuộc âm vực 

cao (A1, B1, C1) và âm vực thấp (A2, B2, C2) 

ở giai đoạn đầu và chất giọng căng hơn của 

thanh B2 cũng được thể hiện rõ ràng thông qua 

hai giá đo độ nghiêng phổ khác như H1*-A3* và 

CPP (Hình 3). Lưu ý rằng, ngược với các giá trị 

đo độ nghiêng phổ, CPP cao là chỉ dấu của 

thức tạo thanh thường, và CPP thấp là chỉ dấu 

của thức tạo thanh thở hoặc kẹt thanh.  

Trường độ 

Phân bố trường độ của các thanh điệu tiếng 

Rục đang xét trong bối cảnh khung âm tiết 

/taː(h)/—bối cảnh ngữ âm cân đối nhất—được 

thể hiện trong Hình 4. Bảng 5 cung cấp kết quả 

của mô hình hồi quy tuyến tính, với biến phụ 

thuộc là trường độ thanh điệu, và biến độc lập 

là thanh điệu (trường độ ~ thanh).  

Hình 4: Phân bố trường độ thanh điệu tiếng Rục 

Mô thức nổi bật nhất là hai thanh C1, C2 có 

trường độ trung bình chỉ bằng khoảng một nửa 

so với các thanh còn lại, và sự khác biệt này có 

ý nghĩa thống kê (C1: β=-158.74, t=-156.66, 

p<.0001; C2: β=-124.84, t=-126.82, p<.0001). 

Đối với cả ba cặp thanh, các thanh thuộc âm 

vực thấp (A2, B2, C2) đều có trường độ lớn 

hơn so với các thanh thuộc âm vực cao tương 

ứng (A1, B1, C1); và tất cả các khác biệt này 

đều có ý nghĩa thống kê, ví dụ, thanh A2 so với 

A1 (β=7.88, t=10.27, p<.0001). 

Chất lượng nguyên âm 

Hình 5 thể hiện các nguyên âm trong bối cảnh 

của các thanh điệu tiếng Rục, với phần bên trái 

là điểm đo đầu tiên của các nguyên âm theo 

sau hai nhóm thanh điệu/âm vực: cao (A1, B1, 

C1) và thấp (A2, B2, C2); và phần bên phải là 

diễn tiến của các nguyên âm từ điểm đầu tiên 

cho tới điểm giữa (50%) nguyên âm phân chia 

theo từng thanh điệu. 

Quan sát trên Hình 5 ta có thể nhận thấy xu 

hướng chung là các nguyên âm thuộc nhóm 

âm vực thấp có giá trị F1 thấp hơn (được phát 

âm với cấu âm hẹp (nâng cao) hơn) so với khi 

thuộc nhóm âm vực cao, sự khác biệt không 

chỉ ở đầu nguyên âm mà kéo dài cho tới tận 

điểm giữa nguyên âm. Sự khác biệt thể hiện rõ 

nhất ở nguyên âm mở /aː/ khi giá trị F1 ở âm 

vực thấp hạ thấp đến mức kéo nguyên âm đến 

giữa không gian nguyên âm (nguyên âm trung 

hoà /ə/), và ở bối cảnh thanh C2, giá trị F1 ở 

điểm khởi đầu gần như tiếp cận hai nguyên âm 

hẹp nhất /iː, uː/. Trên thực tế phát âm, /aː/ ở âm 

vực thấp trở thành một nguyên âm trượt [əaː] 

với yếu tố hẹp khởi đầu [ə] kéo dài khoảng 1/3 

trường độ nguyên âm. Tương tự, /ɛː, ɔː/ ở âm 

vực thấp cũng được hiện thực hoá như là hai 

nguyên âm trượt [eɛː, oɔː]. 

Bảng 5: Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính cho sự phụ thuộc của trường độ vào các thanh điệu 

khác nhau trong tiếng Rục trong bối cảnh khung âm tiết /taː(h)/ 

Hệ số ước lượng Sai số chuẩn t-thống kê p (>|t|) 

(Hệ số chặn) 290.34 0.54 541.21 <2e-16 *** 

ThanhA2 7.88 0.77 10.27 <2e-16 *** 

ThanhB1 -2.19 0.76 -2.88 0.004 ** 

ThanhB2 47.26 0.74 64.31 <2e-16 *** 

ThanhC1 -158.74 1.01 -156.66 <2e-16 *** 

ThanhC2 -124.84 0.98 -126.82 <2e-16 *** 

Quy ước mức ý nghĩa thống kê: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 
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Tuy không rõ bằng F1 nhưng F2 cũng có xu 

hướng khác biệt giữa hai nhóm âm vực. Ở 

điểm 50% nguyên âm, nhìn chung F2 ở âm vực 

thấp có giá trị nhỏ hơn so với âm vực cao trong 

trường hợp nguyên âm hàng trước /iː, ɛː/, và 

lớn hơn trong trường hợp nguyên âm hàng sau 

/uː/. Riêng với nguyên âm mở /aː/ thì sự khác 

biệt kéo dài toàn bộ 50% trường độ nguyên âm 

được thể hiện. Điều này có nghĩa là nguyên âm 

có xu hướng được phát âm với cấu âm trung 

hoà hoá (centralized) trong bối cảnh âm vực 

thấp, dù với mức độ tương đối nhỏ. 

Ví dụ minh hoạ 

Các kết quả trên về cao độ, đường nét, thức 

tạo thanh và chất lượng nguyên âm của các 

thanh điệu tiếng Rục có thể được quan sát một 

phần nào đó trong các ví dụ sóng âm và thanh 

phổ cho khung âm tiết /taː(h)/ mang sáu thanh 

điệu khác nhau sau đây (Hình 6, 7, 8). 

Trên Hình 6 ta có thể quan sát thấy rằng thanh 

A1 có xuất phát F0 cao và xu hướng giảm dần 

tới cuối âm tiết, thức tạo thanh thường (mô 

thức sóng âm rõ ràng, năng lượng tập trung ở 

các dải tần có biên độ hẹp). Thanh A2 có xuất 

phát điểm F0 thấp hơn và độ giảm F0 tới cuối 

âm tiết thấp hơn thanh A1, thức tạo thanh thở 

đặc trưng bởi năng lượng dàn trải trên một 

khoảng tần lớn trên thanh phổ, và chất lượng 

nguyên âm thay đổi (hẹp hơn) ở giai đoạn mở 

đầu (F1 tăng dần và F2 giảm dần).  

Thanh B1 và B2 có xuất phát điểm F0 trung 

bình (Hình 7). B1 là thanh đi lên (biên độ thay 

đổi không lớn), trong khi B2 là thanh đi xuống. 

B1 có thức tạo thanh thường trong gần như 

toàn bộ diễn tiến, với giai đoạn cuối có dấu hiệu 

thanh quản hoá. B2 có thức tạo thanh thở ở 

giai đoạn đầu, chất lượng nguyên âm thay đổi 

(hẹp hơn) ở giai đoạn mở đầu, chất giọng căng 

hơn ở giai đoạn cuối nhưng không mạnh đến 

mức kẹt thanh.  

Trên Hình 8, ta có thể quan sát thấy âm cuối 

xát thanh hầu /-h/ vẫn được bảo lưu, với ảnh 

hưởng hữu thanh hoá mạnh hơn ở thanh B2. 

Nguyên âm có xu hướng ngắn hơn so với bối 

cảnh của các thanh A1, A2 và B1, B2. Cũng có 

thể quan sát thấy trường độ nguyên âm ở C2 

lớn hơn ở C1. Cả hai thanh C1, C2 đều là 

thanh ngang, giá trị F0 trung bình cao. C1 có 

thức tạo thanh thường, C2 có thức tạo thanh 

thở và thay đổi chất lượng nguyên âm ở giai 

đoạn mở đầu. 

Một điểm cũng có thể được quan sát trên sóng 

âm và thanh phổ là ở các âm tiết mang các 

thanh thuộc âm vực thấp, giá trị VOT (thời gian 

khởi thanh, được xác định là khoảng cách từ 

điểm thoái của phụ âm đầu cho tới điểm bắt 

đầu dao động có chu kì của sóng âm) của phụ 

âm đầu lớn hơn so với ở bối cảnh các thanh 

thuộc âm vực cao, một xu hướng phổ biến 

trong các ngôn ngữ hình thành âm vực và 

thanh điệu từ sự trung hoà hoá đối lập thanh 

tính của phụ âm đầu mà dung lượng nghiên 

cứu không cho phép tôi đi vào chi tiết19, 20, 27, 31.  

THẢO LUẬN  

Các kết quả của nghiên cứu hiện tại một mặt 

xác nhận những miêu tả trước đây về hệ thống 

thanh điệu tiếng Rục, và mặt khác bổ sung 

thêm các thông tin chi tiết, cũng như các điều 

chỉnh, bổ sung cho giả thuyết hình thành thanh 

điệu và âm vực trong tiếng Rục cũng như các 

ngôn ngữ Vietic nói chung. 

Hình 5: Chất lượng nguyên âm (F1xF2) của các nguyên âm tiếng Rục. Trái: tại điểm đo đầu tiên trong 

hai nhóm thanh điệu thuộc âm vực cao (A1, B1, C1) và thấp (A2, B2, C2). Các hình elip bao trùm 95% 

phân bố của dữ liệu đối với từng nguyên âm. Phải: kết nối điểm đo đầu tiên (gốc) và điểm 50% 

nguyên âm (mũi tên) theo từng thanh điệu.

962

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(1):955-976



Hệ thống thanh điệu tiếng Rục trong mối 

liên hệ với các quá trình hình thành thanh 

điệu và hình thành âm vực ở các ngôn ngữ 

Vietic (và Môn-Khmer) 

Hệ thống tiếng Rục trên phương diện âm vị học 

có bốn thanh điệu, khu biệt nhau ở các yếu tố 

cao độ, đường nét F0 và thức tạo thanh, cũng 

như chất lượng nguyên âm và trường độ 

nguyên âm. Do âm cuối xát thanh hầu /-h/ vẫn 

được bảo lưu, thanh điệu trong các âm tiết có 

phụ âm cuối này được xử lí như là tha âm vị 

của hai thanh A1 và A2, nhưng trên phương 

diện ngữ âm thì hai thanh này được hiện thực 

hoá rất đặc trưng. Về chi tiết, các kết quả của 

nghiên cứu hiện tại khác biệt đáng kể so với 

mô tả của Nguyễn Văn Lợi14, sự khác biệt có 

thể được lí giải một phần bởi khoảng cách thời 

gian giữa hai nghiên cứu, nhóm mẫu nghiên 

cứu, và đặc biệt là phương pháp nghiên cứu.   

Hình 6: Sóng âm, thanh phổ, và F0 của hai âm tiết /taːA1/ và /taːA2/. F0 được thể hiện bằng đường màu 

đỏ trên thanh phổ.  

Hình 7: Sóng âm, thanh phổ, và F0 của hai âm tiết /taːB1/ và /taːB2/. F0 được thể hiện bằng đường màu đỏ 

trên thanh phổ. 

Hình 8: Sóng âm, thanh phổ, và F0 của hai âm tiết /taːhC1/ và /taːhC2/. F0 được thể hiện bằng đường 

màu đỏ trên thanh phổ. 
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Cao độ 

Xét tổng thể, thanh A1 cao hơn so với thanh A2 

và thanh B1 cao hơn B2, đúng như kì vọng vì 

hai thanh A1, B1 có nguồn gốc từ các phụ âm 

đầu vô thanh (và các loạt phụ âm cao khác, ví 

dụ như xát vô thanh, vô thanh bật hơi, hữu 

thanh hút vào) và hai thanh A2, B2 có nguồn 

gốc từ các phụ âm đầu hữu thanh. Sự khu biệt 

cao độ tương đối giữa bốn thanh điệu tiếng 

Rục này phù hợp hoàn toàn với các giả thuyết 

về hình thành đối lập thanh điệu trong tiếng 

Việt (sau đó được mở rộng áp dụng cho các 

ngôn ngữ Vietic và các ngôn ngữ thuộc các 

ngữ hệ khác nhau trong khu vực ĐNAL)4, 15, 17, 

18, 26, 45, 46 và đối lập âm vực trong các ngôn ngữ 

Môn-Khmer19, 20, 47, 48.  

Tuy nhiên, câu chuyện không hoàn toàn đơn 

giản đến vậy, bởi cao độ tương đối giữa hai 

thanh C1 và C2 đi ngược lại kì vọng trên: trong 

suốt diễn tiến, C2 (< *âm đầu hữu thanh) luôn 

cao hơn C1 (< *âm đầu vô thanh), mặc dù sự 

khác biệt không quá lớn (vài Hz ở đầu và cuối 

thanh điệu, và lớn nhất khoảng chừng 15 Hz 

(Hình 3)). Liệu có thể coi đây là hiện tượng đảo 

ngôi (tonal flip-flop) theo nghĩa ngữ âm, giống 

với hiện tượng xảy ra giữa thanh hỏi và thanh 

ngã trong tiếng Việtg, hay giữa hai thanh tương 

ứng với thanh ngang và thanh huyền tiếng Việt 

của tiếng Mường Ba Vì, và Việt Thạch Thất, 

Sơn Tây49?  

Cho dù vậy, về mặt ngữ âm, hai thanh C1, C2 

vẫn thể hiện sự đối lập như mong đợi đối với 

các đặc điểm về thức tạo thanh, trường độ 

nguyên âm và chất lượng nguyên âm như sẽ 

được bàn luận đến tiếp sau đây. Nếu giả thiết 

rằng sự khác biệt cao độ giữa C1, C2 tiếng Rục 

như hiện nay vốn không phải là hệ quả của một 

quá trình đảo ngôi thanh điệu đã diễn ra trong 

lịch sử hình thành thanh điệu của ngôn ngữ 

này thì một nhận định có thể được rút ra là: các 

đặc trưng về số lượng, kiểu loại, và mức độ kết 

hợp của các tương quan ngữ âm trong đối lập 

âm vực không những khác biệt giữa các ngôn 

ngữ, phương ngữ khác nhau20 mà còn khác 

biệt giữa chính các bối cảnh ngữ âm khác nhau 

hoặc/và ở các giai đoạn phát triển âm vực khác 

nhau của cùng một ngôn ngữ, phương ngữ. 

Một tương quan ngữ âm của đối lập âm vực 

(Bảng 2) có thể đi ngược nhưng các tương 

quan khác vẫn đi theo các xu hướng chung; và 

tổng hoà của các tương quan—chứ không phải 

các tương quan riêng rẽ—mới là cái tạo nên 

thế đối lập âm vực.   

Giá trị cao độ của hai thanh C1, C2 còn phát lộ 

một tính chất quan trọng hơn, có ý nghĩa lớn 

g  Thanh hỏi tiếng Việt thuộc âm vực cao nhưng 
hiện nay, ít nhất là ở Bắc Bộ, lại hiện thực hoá ngữ 
âm thấp hơn so với thanh ngã vốn thuộc âm vực 
thấp. 

đối với việc xem xét lại giả thuyết kinh điển của 

Haudricourt17 về hình thành thanh điệu trong 

tiếng Việt. C1, C2 trong tiếng Rục ở nghiên cứu 

hiện tại nhìn chung nằm ở trần cao của không 

gian âm vực (dù thấp hơn thanh A1 ở giai đoạn 

khởi đầu). Cộng với các bằng chứng về sự 

phát triển các thanh điệu cao từ âm cuối xát 

thanh hầu /-h/ trong các ngôn ngữ Vietic khác, 

và trong các ngôn ngữ thuộc các ngữ hệ khác 

của khu vực ĐNAL, đặc trưng này khiến tôi đi 

đến giả thuyết rằng ít nhất là trong một số ngôn 

ngữ Vietic, âm cuối xát thanh hầu /-h/ đã quy 

định (và sau khi rụng đi đã dẫn tới) thanh điệu 

cao hay đi lên (rising tone) thay vì thanh điệu 

thấp hay đi xuống (falling tone), tức là đối 

ngược với mô hình của Haudricourt. Tôi sẽ 

phát triển thêm luận điểm này ở các mục tiếp 

sau.     

Đường nét 

Hai thanh A1 [53], A2 [32] có cùng xu hướng là 

các thanh đi xuống. B1 [34] là thanh đi lên, 

trong khi B2 [31] cũng là thanh đi xuống nhưng 

độ dốc F0 lớn hơn so với thanh A2 [32]. Về căn 

bản, các diễn tiến thanh điệu này khá giống với 

các hệ thống thanh điệu khác trong ngữ chi 

Vietic. Tuy nhiên, hướng đi lên của thanh B1 

(cũng như sắc tiếng Việt) và đi xuống của 

thanh B2 (cũng như nặng tiếng Việt) thường 

được sẵn sàng chấp nhận mà có rất ít lí giải về 

sự phát triển đối ngược này khi mà cả hai 

thanh có cùng nguồn gốc từ âm cuối tắc thanh 

hầu /-ʔ/ và tách nhau sau quá trình vô thanh 

hoá loạt phụ âm đầu hữu thanh. Các vấn đề về 

biến thể ngữ âm, tối ưu hoá đối lập cấu trúc, 

cũng như đặc tính động của hệ thống thanh 

điệu cần được nghiên cứu thêm để có thể giải 

quyết được vấn đề còn bỏ ngỏ này. 

Hai thanh C1, C2 có đường nét bằng phẳng. 

Hai thanh này do đó chưa/hoặc không phát 

triển biến đổi đường nét do: (i) đường nét bằng 

phẳng của chúng vẫn khu biệt tốt với ba thanh 

đi xuống (A1, A2, B2) và một thanh đi lên (B1) 

trong hệ thống, (ii) đặc trưng trường độ ngắn 

của chúng so với các thanh còn lại—chỉ bằng 

khoảng một nửa, và (iii) chiết đoạn âm cuối /-h/ 

vẫn được bảo lưu.   

Thức tạo thanh (chất giọng) 

B1 và B2 cùng có chất giọng căng ở giai đoạn 

cuối, một dấu vết của nguồn gốc âm cuối tắc 

thanh hầu /-ʔ/ của hai thanh này, nhưng mức 

độ không lớn để có thể mô tả như là kẹt thanh 

hay tắc thanh hầu. Chất giọng căng này không 

được đề cập đến như là một đặc điểm của 

thanh B1 trong nghiên cứu của Nguyễn Văn 

Lợi14. Sự khác biệt về kết quả nghiên cứu này 

có thể được lí giải theo một kịch bản như sau: 
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Tại thời điểm của nghiên cứu trước, tính chất 

căng của thanh B2 mạnh hơn so với hiện tại, 

dễ dàng được thụ cảm bằng thính giác nên đã 

được miêu tả như là “tắc thanh hầu”. Tính chất 

căng có thể cũng có trong thanh B1, nhưng bị 

cảm giác về tính thanh quản hoá mạnh của B2 

lấn át, khiến cho nó bị “che khuất” khỏi thụ 

cảm, và do đó là miêu tả, của người nghiên 

cứu. Giả thuyết này không phải là không có cơ 

sở khi quan sát trên Hình 2 ta có thể nhận thấy 

giá trị đo độ nghiêng phổ H1*-H2* của thanh B2 

thấp hơn so với của thanh B1. Dẫu sao kết quả 

nghiên cứu hiện tại cũng cho thấy rằng việc 

nghiên cứu các vấn đề ngữ âm nên và cần có 

sự hỗ trợ của phương pháp thực nghiệm, bởi 

thụ cảm của người nghiên cứu thường bị tác 

động—và do đó dẫn đường—bởi các tri thức 

bề mặt cũng như bề sâu về ngôn ngữ mẹ đẻ 

của anh ta.  

Nếu theo như kì vọng thì giai đoạn cuối của hai 

thanh C1, C2 sẽ có chất giọng thở do ảnh 

hưởng đồng cấu âm ngược của âm cuối xát 

thanh hầu /-h/ vẫn còn tồn tại. Tuy nhiên kết 

quả nghiên cứu (Hình 2, phải) chỉ ra rằng ảnh 

hưởng này quá nhỏ, và do đó không phân biệt 

được với chất giọng thường của hai thanh cơ 

bản A1, A2.    

Ở giai đoạn đầu thanh điệu, nhóm thanh âm 

vực cao (A1, B1, C1) có thức tạo thanh thường, 

đối lập nhóm thanh âm vực thấp (A2, B2, C2) 

có thức tạo thanh thở. Thức tạo thanh thở 

không được đề cập đến như là đặc trưng của 

hai thanh B2 và C2 trong miêu tả trước đây 

(Bảng 3). Thức tạo thanh thở nhất quán ở dãy 

thanh âm vực thấp trong tiếng Rục này là một 

ví dụ điển hình cho đối lập âm vực trong các 

ngôn ngữ Môn-Khmer, là một trong các hệ quả 

của quá trình vô thanh hoá phụ âm đầu hữu 

thanh19, 20, 48. Đối lập thức tạo thanh (hay chất 

giọng) này không còn được bảo lưu đầy đủ 

trong tiếng Việt, tiếng Mường, nhưng lại rất 

nhất quán trong các ngôn ngữ Vietic khác như 

Maleng5, Thavung50-52, Kri12, 13. 

Đối lập thức tạo thanh thở/thường trong các 

ngôn ngữ Vietic này dường như ủng hộ quan 

điểm của Thurgood33 cho rằng từ giai đoạn vô 

thanh hoá phụ âm đầu hữu thanh dẫn tới sự 

hình thành hay nhân đôi hệ thống thanh điệu 

nhất thiết phải trải qua bước trung gian của đối 

lập thức tạo thanh thở/thường, và đối lập này là 

cái có khả năng giải thích (hay nói cách khác là 

nguyên nhân) của tất cả các khác biệt ngữ âm 

khác giữa hai dãy thanh điệu/âm vực như cao 

độ (F0) và chất lượng nguyên âm. Nhưng điều 

đáng ngạc nhiên là gần như chưa có ai chỉ ra 

rằng giả thuyết đó của Thurgood có một điểm 

trống nghiêm trọng: tác giả không cung cấp một 

lí giải hợp lí về cơ chế dẫn đến đối lập thức tạo 

thanh từ sự trung hoà hoà đối lập thanh tính 

của âm đầu. Do đó chúng ta phải đi tìm cơ chế 

cấu âm nền tảng nằm dưới các biến đổi từ đối 

lập thanh tính sang đối lập âm vực; và câu trả 

lời dường như nằm ở các động tác cấu âm bổ 

trợ để khởi phát và duy trì dao động của dây 

thanh trong quá trình tạo sản âm đầu hữu 

thanh: vận động hạ xuống của thanh hầu, sự 

dịch chuyển về trước của gốc lưỡi để tăng thể 

tích khoang cấu âm20, 48, 53.      

Các giá trị đo độ nghiêng phổ của thanh C1 

thấp hơn so với của hai thanh A1, B1, và của 

thanh C2 phần nào đó thấp hơn so với hai 

thanh A2, B2. Tôi nghiêng về hướng lí giải sự 

khác biệt này như là tính chất căng hơn trên 

tổng thể của hai thanh C1, C2 do tác động của 

trường độ nguyên âm ngắn. Như vậy các đặc 

tính trường độ ngắn, F0 cao, chất giọng căng 

hơn liên quan chặt chẽ với nhau trong hai 

thanh C1, C2, tất cả do sự quy định của âm 

cuối xát thanh hầu /-h/ được phát âm với điển 

dạng căng và mạnh (trong đối lập với biến thể 

chùng [-h breathy] theo như đề xuất của 

Thurgood33, sẽ được bàn luận kĩ hơn ở mục 

tiếp theo).     

Trường độ và chất lượng nguyên âm 

Về trường độ, trước hết, nguyên âm đi trước /-

h/ luôn luôn ngắn—bằng khoảng một nửa so 

với ở âm tiết mở hay kết thúc vang—và lưu ý 

rằng không có đối lập về trường độ nguyên âm 

ở bối cảnh ngữ âm này. Và như đã đề cập ở 

trên, trường độ ngắn này nằm trong mối liên hệ 

chặt chẽ với tính chất căng hơn của chất giọng 

và cao độ trung bình lớn của hai thanh C1, C2. 

Một mô thức rõ ràng khác cũng được quan sát 

từ kết quả nghiên cứu là nguyên âm (do đó 

thanh điệu) có trường độ lớn hơn ở dãy thanh 

điệu âm vực thấp, một lần nữa phù hợp với xu 

hướng chung của các ngôn ngữ có đối lập âm 

vực (Bảng 2). Thời gian khởi thanh (VOT) của 

phụ âm đầu trong các âm tiết thuộc âm vực 

thấp cũng lớn hơn so với ở âm vực cao (sự 

khác biệt khoảng 7.5 mili giây). Hai khác biệt 

trường độ giữa hai âm vực này có thể được lí 

giải thông qua tính chất chùng hơn—do đó dao 

động và diễn tiến chậm hơn—của các cơ quan 

cấu âm khi tạo sản các âm tiết thuộc âm vực 

thấp.  

Về chất lượng nguyên âm, nguyên âm theo sau 

các thanh điệu thuộc hai nhóm âm vực cao và 

thấp cũng thể hiện sự khác biệt hệ thống và 

nhất quán: Nguyên âm âm vực thấp được hiện 

thực hoá như là các nguyên âm trượt với các 

yếu tố mở đầu có độ mở hẹp hơn cùng hàng, 

do đó /ɛː, ɔː, aː/ > [eɛː, oɔː, əaː], đồng nhất với 
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mô tả trước đó14. Ở các nguyên âm hẹp /iː, uː/, 

sự khác biệt chất lượng nguyên âm này kém 

nổi bật hơn và khó (nếu như không nói là 

không) nhận ra được trong thụ cảm. Sự biến 

đổi nguyên âm này trong tiếng Rục nằm trong 

xu hướng biến đổi chung của các ngôn ngữ trải 

qua quá trình vô thanh hoá phụ âm đầu, dẫn 

đến sự hình thành đa dạng các kiểu hệ thống 

âm vực, thanh điệu, nguyên âm trong các ngôn 

ngữ ĐNAL16, 19, 20, 27, 54. Trên phương diện âm vị 

học, có thể coi các biến đổi nguyên âm này là 

yếu tố đi kèm, một nét dư của hệ thống thanh 

điệu, nhưng cũng có thể được xử lí như một 

thay đổi trong hệ thống nguyên âm tiếng Rục. 

Dù theo hướng nào thì các kết quả này cũng 

mở rộng một nghiên cứu hệ thống dựa trên 

bằng chứng ngữ âm thực nghiệm về sự biến 

đổi hệ thống nguyên âm trong tiếng Việt cũng 

như các ngôn ngữ Vietic như Arem, Thavung, 

Maleng, Kri3, 12-14, 55-57, cũng như các ngôn ngữ 

Môn-Khmer (Nam Á) nói chung16, 19, 20, 54. 

Ở tiếng Arem, biến đổi nguyên âm là hệ quả 

nổi bật nhất của quá trình trung hoà hoá thanh 

tính của âm đầu, dẫn đến việc hệ thống nguyên 

âm proto được nhân đôi trong ngôn ngữ này, 

trong khi đó các tương quan âm vực khác như 

thức tạo thanh và cao độ lại tương đối mờ 

nhạt3. Vậy còn trong tiếng Việt, quá trình nhân 

đôi thanh điệu cũng đã từng có ảnh hưởng đến 

hệ thống nguyên âm? Theo hiểu biết của tôi, 

đến nay chưa từng có nhà nghiên cứu nào liên 

hệ hai hiện tượng này trong tiếng Việt. Đến 

ngay cả Ferlus—chuyên gia Vietic quan trọng 

nhất—trong bài viết năm 199758 của ông về sự 

hình thành hệ thống nguyên âm tiếng Việt cũng 

phải thừa nhận rằng “Vấn đề lớn là các hiện 

tượng nhân đôi nguyên âm [ở tiếng Việt] này 

không thể giải thích được bằng bất cứ điều kiện 

[ngôn ngữ học] hay quá trình lịch sử nào mà 

các nhà ngôn ngữ học thường gặp ở khu vực 

Đông Nam Á” h. Tôi cho rằng rất nhiều trong số 

các phân tách nguyên âm trong tiếng Việt mà 

Ferlus quan sát có thể được giải thích như là bị 

điều kiện hoá bởi cùng quá trình nhân đôi thanh 

điệu (vô thanh hoá phụ âm đầu hữu thanh), 

nhưng theo hướng ngược lại với tiếng Rục: 

nguyên âm ở âm vực cao phát triển theo 

hướng mở hơn về cấu âm, các nguyên âm hẹp 

nhất phát triển thành nguyên âm trượt cuối—là 

các mô thức phổ biến trong các ngôn ngữ Môn-

Khmer phát triển âm vực19, 20, 54. Một số ví dụ 

điển hình như i: (i) *uː > oː [hun, thúi, rún, túi, 

thủi… > hôn, thối, rốn, tối, thổi…];  (ii) *iː > ɤj/aj 

[vi, chí, si, ti… > vây, chấy, say, tay…]; (iii) *uː > 

ɤw [su, tru, du… > sâu, trâu, dâu…].  

Tiếng Rục: một mắt xích quan trọng 

Các đặc trưng của hệ thống thanh điệu tiếng 

Rục được tổng hợp khái quát trong Bảng 6 sau 

đây. 

Ngoại trừ sự đảo ngược giá trị cao độ tuyệt đối 

giữa hai thanh C1 và C2, các đặc trưng ngữ 

âm của hệ thống thanh điệu tiếng Rục phù hợp 

gần như trọn vẹn so với các tương quan ngữ 

âm của thế đối lập âm vực trong các ngôn ngữ 

Môn-Khmer (Bảng 2). Từ góc nhìn này, tiếng 

Rục là mắt xích quan trọng (và tiêu biểu) liên 

kết hai hiện tượng ngữ âm lịch sử độc đáo của 

các ngôn ngữ Môn-Khmer nói chung, và các 

ngôn ngữ Vietic nói riêng: hình thành âm vực 

và hình thành thanh điệu (cụ thể là hình thành, 

h “La grand problème est que ces bipartitions 
vocaliques ne sont explicables par aucun des 
conditionnements ni par aucun des processus 
historiques que les linguistes rencontrent 
habituellement dans la zone de l’Asie du Sud-Est” 
(Ferlus 1997: 49) 

i Các dạng thức cổ hơn vẫn còn tồn tại trong 
nhiều thổ ngữ ở Thanh Hoá – Nghệ An – Hà Tĩnh – 
Quảng Bình và cả các thổ ngữ ở Bắc Bộ. Về các 
dạng thức tương ứng và nhiều ví dụ khác trong các 
phương ngữ tiếng Pọong, tham khảo Ferlus (1997). 

Bảng 6: Các đặc trưng của hệ thống thanh điệu tiếng Rục 

A1 A2 B1 B2 C1 C2 

Giá trị ngữ âm 53 32 34 31 44 44 

Cao độ Cao Thấp Cao Thấp Thấp Cao 

Đường nét Đi xuống 
Đi 

xuống 
Đi lên Đi xuống Ngang Ngang 

Thanh quản hoá 
(cuối thanh) 

Không Không Có Có Không Không 

Thức tạo thanh 
(đầu thanh) 

Thường Thở Thường Thở Thường Thở 

Trường độ 
Trung 
bình 

Dài 
hơn 

Trung 
bình 

Dài hơn Ngắn Ngắn 

Nguyên âm 
(nét dư) 

Mở hơn 
Hẹp 
hơn 

Mở hơn Hẹp hơn Mở hơn Hẹp hơn 

Nguồn: Tổng kết nghiên cứu hiện tại 
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hay nhân đôi hệ thống thanh điệu từ sự trung 

hoà hoá đối lập thanh tính phụ âm đầu). Một 

trường hợp tương tự cũng đã được nghiên cứu 

và gọi tên là “mắt xích còn thiếu” (missing link) 

trong mô hình về hình thành thanh điệu nói 

chung, đó là tiếng Tamang (ngữ hệ Tạng-

Miến)59.    

Cuối cùng, lưu ý rằng hệ thống thanh điệu tiếng 

Rục còn có các đặc trưng khác liên quan tới 

các phụ âm đầu mà dung lượng của nghiên 

cứu hiện tiện chưa cho phép tôi đi vào chi tiết. 

Các nghiên cứu sau này khi khảo sát toàn diện 

hệ thống thanh điệu (và hệ thống ngữ âm tổng 

thể) tiếng Rục chắc chắn sẽ có những đóng 

góp cho việc tìm hiểu không những bản thân 

tiếng Rục mà sẽ góp phần điều chỉnh, bổ sung, 

cập nhật các giả thuyết, mô hình về hình thành 

thanh điệu và âm vực trong các ngôn ngữ 

Vietic, và rộng hơn là các ngôn ngữ của khu 

vực ĐNAL. 

Cập nhật mô hình của Haudricourt (1954) về 

hình thành thanh điệu tiếng Việt: trường 

hợp thanh hỏi và thanh ngã  

Các đặc trưng F0 của hai thanh C1, C2 trong 

tiếng Rục (ngắn, bằng phẳng, cao độ lớn, chất 

giọng căng hơn) đặt ra yêu cầu về việc xem xét 

lại vai trò, tác động của âm cuối xát thanh hầu 

trong quá trình hình thành thanh điệu, trước hết 

là trong tiếng Việt, và sau đó là mở rộng ra các 

ngôn ngữ Vietic. 

Haudricourt17 cho rằng ở giai đoạn thứ nhất 

của quá trình hình thành thanh điệu tiếng Việt, 

âm cuối tắc thanh hầu /-ʔ/ có ảnh hưởng đồng 

cấu âm ngược lên vần trước nó do trạng thái 

thanh quản căng làm tăng tần số dao động (do 

đó được thụ cảm như là có cao độ lớn hơn). 

Trong khi đó, âm xát thanh hầu /-h/ với cấu âm 

chùng hơn—do đó tần số dao động thấp hơn—

sẽ ảnh hưởng theo hướng ngược lại, làm giảm 

cao độ của vần trước nó. Khi hai âm cuối thanh 

hầu này rơi rụng, các khác biệt về cao độ (nét 

dư) do đồng cấu âm trên được âm vị hoá lần 

lượt như là thanh lên và thanh xuống—so với 

thanh ngang ở các âm tiết kết thúc vang. Giải 

thích này của Haudricourt về sự hình thành của 

ba thanh điệu nguyên thuỷ trong tiếng Việt 

phần nào đó được xác nhận bởi nghiên các 

cứu thực nghiệm60, 61. Tuy nhiên, kết quả trong 

nghiên cứu hiện tại về tiếng Rục dường như đi 

ngược lại với giải thích này: F0 trong các âm 

tiết kết thúc bằng /-h/ có giá trị cao trong suốt 

diễn tiến của vần.  

Hiện tượng phụ âm cuối xát thanh hầu /-h/ xuất 

hiện cùng với F0 cao (cao nhất, so với các âm 

tiết kết thúc vang hoặc kết thúc bằng âm tắc 

thanh hầu /-ʔ/), và trong một số trường hợp dẫn 

tới các thanh điệu cao, được kiểm chứng trong 

ba ngôn ngữ Vietic khác là tiếng Mường (Kim 

Thượng)62, tiếng Cuối63 và tiếng Thavung4, 50-52. 

Hiện tượng này cũng xuất hiện trong các ngôn 

ngữ Chamic thuộc ngữ hệ Nam Đảo như Chăm 

Đông (Việt Nam)53 và Tsat (Chăm Hải Nam)64, 

65. Một hiện tượng tương tự cũng được quan

sát thấy trong tiếng Giẻ-Triêng (Bahnaric), nơi 

mà âm cuối xát thanh hầu được thay thế bằng 

một biến thể của một thanh điệu ngang-đi lên66: 

giai đoạn đi lên đột ngột của cao độ khiến cho 

nguyên âm có thể bị bẻ gãy bởi một âm tắc 

thanh hầu, rất giống với hiện thực hoá ngữ âm 

của thanh hỏi và ngã trong tiếng Việt. Tác động 

của hai âm cuối thanh hầu /-ʔ -h/ do đó được 

hiện thực hoá khác biệt (đối ngược) giữa các 

ngôn ngữ khác nhau, và thậm chí là giữa các 

phương ngữ của cùng một ngôn ngữ: cả hai 

đều có thể nâng hoặc hạ thấp cao độ của 

nguyên âm/vần đi trước. Nhận xét này được 

Thurgood đưa ra năm 200233 trong nỗ lực lí giải 

các khác biệt trong quá trình hình thành thanh 

điệu từ các chiết đoạn thanh hầu cuối vần ở 

các ngôn ngữ khác nhau. Tác giả này đề xuất 

rằng nên phân chia các chiết đoạn âm cuối 

thanh hầu thành hai nhóm (hai kiểu biến thể): 

nhóm thứ nhất gồm âm cuối tắc thanh hầu đột 

ngột [-ʔ abrupt] và âm cuối xát thanh hầu không 

có tính thở (tức là cấu âm căng hơn) [-h 

nonbreathy], liên quan tới sự nâng lên của cao 

độ ở cuối vần, hoặc quy định cao độ cao tổng 

thể; nhóm thứ hai gồm âm cuối tắc thanh hầu 

kẹt thanh [-ʔ creaky] và âm cuối xát thanh hầu 

có tính thở (tức là cấu âm chùng hơn) [-h 

breathy], liên quan tới sự hạ thấp của cao độ ở 

cuối vần, hoặc quy định cao độ thấp tổng thể 

(Thurgood 2002: 343)33.  

Tuy nhiên, Thurgood vẫn đi theo giả thuyết kinh 

điển của Haudricourt17 khi cho rằng /-h/ trong 

lịch sử tiếng Việt đã hạ thấp cao độ (F0) của 

nguyên âm đi trước, do đó đã làm nảy sinh 

thanh điệu đi xuống trong thế đối lập với thanh 

đi lên là hệ quả của âm cuối tắc thanh hầu /-ʔ/. 

Thurgood có lẽ, cũng như các tác giả khác, vẫn 

dựa trên thể hiện ngữ âm của hai thanh hỏi và 

ngã trong tiếng Việt Bắc Bộ hiện nay và cho 

rằng giai đoạn đi xuống của hai thanh này (dẫn 

theo thanh quản hoá và tắc thanh hầu ở giai 

đoạn giữa) là hệ quả của tác động hạ thấp cao 

độ do /-h/ gây ra vẫn được bảo lưu, duy trì 

trong tiếng Việt cho tới tận ngày nay. Tuy 

nhiên, kết hợp kết quả về hai thanh C1, C2 

trong tiếng Rục và đề xuất phân loại âm cuối 

thanh hầu của Thurgood, tôi đề xuất một kịch 

bản khác về sự hình thành hai thanh hỏi và ngã 

trong tiếng Việt. Kịch bản đó như sau (Hình 9). 
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Tương tự tiếng Rục (và cả các ngôn ngữ khác 

vừa đề cập như Mường Kim Thượng, Cuối, 

Thavung, Tsat, Giẻ-Triêng), /-h/ từng tồn tại 

trong tiếng Việt trước khi ngôn ngữ này phát 

sinh hệ thống thanh điệu là một âm cuối xát 

thanh hầu căng (không có tính thở = [-h 

nonbreathy] trong phân loại của Thurgood33). 

Đặc trưng cấu âm của âm xát này là sự mở 

rộng của thanh môn, đồng thời hai dây thanh 

được kéo căng để ngăn cản rung động khi 

luồng hơi chạy qua. Cấu hình thanh quản căng 

này có hai tác động chính lên nguyên âm đi 

trước: (i) giảm trường độ của nguyên âm (do 

cấu âm di chuyển nhanh và mạnh hướng tới sự 

hình thành của [-h]), và (ii) nâng cao hoặc quy 

định cao độ cao tổng thể của nguyên âm đi 

trước (do ảnh hưởng đồng cấu âm ngược của 

dây thanh căng trong chiết đoạn [-h]) (Giai 

đoạn (I), Hình 9). Khi đối lập thanh quản cuối 

vần bị trung hoà hoá, trường độ nguyên âm 

được kéo dài để đảm bảo yêu cầu trường độ 

tối thiểu của vần (không tồn tại vần chỉ có 

nguyên âm ngắn trong các ngôn ngữ Vietic), và 

cao độ cao vẫn được duy trì suốt diễn tiến 

nguyên âm. Thanh điệu cao, hoặc ngang-đi lên, 

quy định bởi /-h/ này có thể tiếp tục tồn tại như 

một thanh vị độc lập, như trong các ngôn ngữ 

vừa đề cập. Tiếp theo, cũng có thể xuất hiện 

sự tách đôi thanh điệu nguyên thuỷ này khi 

thanh tính âm đầu bước vào giai đoạn trung 

hoà hoá (Giai đoạn (II), Hình 9). Tuy nhiên, 

thanh điệu ngang với F0 cao (ở trần của không 

gian cao độ) không tối ưu cho việc phát âm, và 

do đó để tăng tính đối lập cho hệ thống thanh 

điệu thì thanh điệu ngang-cao này biến đổi 

thành thanh gãy (tức là xuống-lên, bị gián đoạn 

ở giữa bởi yếu tố thanh quản hoá, hoặc mạnh 

như một âm tắc thanh hầu). Sự biến đổi này 

nảy sinh hai thanh hỏi và ngã trong tiếng Việt 

(Giai đoạn (III), Hình 9).   

Kịch bản trên (Hình 9) có sức mạnh giải thích 

cho một số hiện tượng thanh điệu trong các 

ngôn ngữ Vietic, và tôi điểm qua ngắn gọn ở 

đây—việc phát triển chi tiết thuộc phạm vi một 

nghiên cứu khác đang được triển khai. 

Thứ nhất, nó giải thích được hai ánh xạ nổi bật 

của thanh điệu có đồng nguyên là âm cuối xát 

thanh hầu /-h/ trong một số ngôn ngữ Vietic: (i) 

thanh cao, ngang bằng trong tiếng Mường Kim 

Thượng, tiếng Cuối, tiếng Thavung (và các 

ngôn ngữ Chamic như Chăm Đông, Tsat); (ii) 

thanh gãy trong tiếng Việt (đặc biệt phương 

ngữ Bắc). 

Thứ hai, nó giải thích được rằng sự xuất hiện 

của thức tạo thanh thở ở giai đoạn đầu của 

thanh hỏi tiếng Việt30, 67 không liên quan đến 

quá trình vô thanh hoá phụ âm đầu (không có 

sự đảo âm vực, do thanh hỏi có nguồn gốc âm 

đầu vô thanh), mà chỉ là một phương thức cấu 

âm tuỳ chọn khi cao độ đi xuống thấp. Thức tạo 

thanh thở và kẹt thường hạ thấp cao độ trong 

so sánh với thức tạo thanh thường, một hiện 

tượng ngữ âm phổ quát. Tương tự, tính chất 

thanh quản hoá mạnh, hay thậm chí âm tắc 

thanh hầu, ở giai đoạn giữa của thanh ngã 

tiếng Việt cũng là hệ quả của việc cao độ đi 

xuống quá thấp và đi lên độ ngột ngay sau đó 

(bẻ gãy cao độ). 

Thứ ba, nó có tiềm năng giải thích được hiện 

tượng nhập thanh xảy ra thường xuyên giữa 

các thanh tương ứng với hỏi, ngã và nặng tiếng 

Việt trong các thổ ngữ Mường, phương ngữ 

Trung của tiếng Việt, và các ngôn ngữ Vietic 

khác. Sự hỗn nhập này xảy ra khi thanh điệu 

xuất phát từ /-h/ bị gãy hoá và thay đổi đường 

nét.   

Thứ tư, nó giải thích được tại sao trong lớp từ 

Hán Việt (Late Sino-Vietnamese), thượng thanh 

tiếng Hán—có nguồn gốc /-ʔ/—lại chuyển 

thành hỏi và ngã trong Hán-Việt, chứ không 

phải sắc và nặng; và ngược lại, khứ thanh tiếng 

Hán—có nguồn gốc /-s/—lại chuyển thành sắc 

và nặng trong Hán-Việt68-70. Nguyên nhân là do 

tác động trái ngược của hai âm cuối thanh hầu 

Hình 9: Kịch bản ba giai đoạn hình thành thanh hỏi (màu cam) và ngã (màu xanh) tiếng Việt: (I) /-h/ 

quy định cao độ lớn và ngang bằng (hoặc có thể nâng lên ở cuối) trên nguyên âm đi trước, nguyên 

âm có trường độ ngắn, âm đầu hữu thanh và vô thanh ảnh hưởng lên cao độ đầu nguyên âm. (II) /-

h/ rụng đi, nguyên âm được kéo dài để bù đắp trường độ của vần, thanh tính âm đầu bị trung hoà 

hoá khiến cho ảnh hưởng lên cao độ đầu nguyên âm được khuếch đại. (III) Thanh điệu biến đổi 

thành hai thanh gãy, đặc trưng bởi giai đoạn thanh quản hoá hoặc tắc họng ở giữa.  
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trong tiếng Hán và tiếng Việt ở giai đoạn vay 

mượn: (i) cả /-ʔ/ tiếng Hán và /-h/ tiếng Việt đều 

có tác động nâng cao độ của nguyên âm đi 

trước, do đó bắt cặp với nhau; trong khi đó (ii) 

/-s/ tiếng Hán hạ thấp cao độ của nguyên âm đi 

trước (vẫn còn lưu dấu vết là thức tạo thanh kẹt 

trong các phương ngữ hiện đại), do đó bắt cặp 

với /-ʔ/ tiếng Việt, cụ thể là với biến thể phổ 

biến của nó là thức tạo thanh kẹt thanh vẫn còn 

tồn tại trong thanh nặng tiếng Việt. 

Do đó, trường hợp các thanh điệu xuất phát từ 

/-h/ trong tiếng Rục, tiếng Việt và các ngôn ngữ 

Vietic khác là một minh hoạ tiêu biểu cho tính 

chất động của hệ thống thanh điệu một khi 

chúng đã hình thành trong các ngôn ngữj. 

Nguyên lí động do đó cũng cần được áp dụng 

vào nghiên cứu các vấn đề thanh điệu và âm 

vực trên cả hai bình diện đồng đại và lịch đại. 

KẾT LUẬN  

Nghiên cứu ngữ âm thực nghiệm đầu tiên về 

tiếng Rục này xác nhận sự tồn tại của hệ thống 

bốn thanh điệu trong tiếng Rục như đã được 

mô tả trước đây, được khu biệt dựa trên các 

đặc trưng về cao độ, đường nét F0, thức tạo 

thanh (chất giọng), và các đặc trưng khác như 

trường độ nguyên âm, chất lượng nguyên âm. 

Thanh điệu trong các vần kết thúc bằng yếu tố 

xát thanh hầu /-h/ tuy được coi là tha thanh vị 

của hai thanh A1, A2 nhưng chúng có những 

đặc trưng ngữ âm riêng biệt như trường độ 

ngắn, cao độ lớn và đường nét bằng phẳng. Sự 

khác biệt về chất lượng nguyên âm và thức tạo 

thanh được hiện thực hoá một cách hệ thống 

và nhất quán giữa hai nhóm thanh điệu, theo 

đó các thanh điệu nhóm âm vực cao (A1, B1, 

C1) có nguyên âm với cấu âm mở hơn và thức 

tạo thanh thường, các thanh điệu thuộc nhóm 

âm vực thấp (A2, B2, C2) có nguyên âm với 

cấu âm hẹp hơn và thức tạo thanh thở. Các kết 

quả này gợi ý rằng tiếng Rục là một mắt xích 

quan trọng, liên kết hai quá trình biến đổi ngữ 

âm lịch sử đặc trưng của các ngôn ngữ Vietic 

nói riêng và các ngôn ngữ Môn-Khmer nói 

chung: hình thành thanh điệu và hình thành âm 

vực. Hơn nữa, các kết quả nghiên cứu cũng 

được ứng dụng (và vẫn còn nhiều tiềm năng) 

trong việc giải thích các biến đổi nội tại của các 

hệ thống thanh điệu, cũng như các hiện tượng 

vay mượn-tiếp xúc ngôn ngữ: biến động của 

thanh hỏi và ngã trong các phương ngữ của 

tiếng Việt, tương ứng thanh điệu trong lớp từ 

Hán-Việt, v.v..    

j Tham khảo một nghiên cứu tiêu biểu về sự biến 
đổi của hệ thống thanh điệu tiếng Thái Bangkok trong 
phạm vi thế kỉ XX của Pittayawat Pittayporn (2018) 
[79]. 

LỜI CẢM ƠN 

Tôi xin gửi lời cảm ơn tới các cộng tác viên 

người Rục đã tham gia vào nghiên cứu. Cảm 

ơn Sở Văn hoá - Thông tin tỉnh Quảng Bình đã 

cấp phép cho tôi tiến hành nghiên cứu. Cảm ơn 

các cán bộ chiến sĩ đồn biên phòng Cà Xèng 

đã tạo điều kiện hậu cần trong quá trình thực 

hiện nghiên cứu. Thầy Marc Brunelle đã hướng 

dẫn tôi cách thức và các kĩ thuật nghiên cứu 

điền dã cũng như làm việc với dữ liệu ngay từ 

những bước đầu tiên. James Kirby và Alexis 

Michaud đã giúp đỡ tôi với các vấn đề kĩ thuật 

xử lí dữ liệu, cũng như đã dành thời gian cho 

những cuộc trao đổi dài, chi tiết về các vấn đề 

nghiên cứu ngữ âm nói chung và đưa ra những 

góp ý, gợi mở cho nghiên cứu hiện tại. Tôi xin 

được dành nghiên cứu này kính dâng lên thầy 

tôi, GT.TS Nguyễn Văn Lợi, người đã đưa tôi 

đến với con đường nghiên cứu khoa học, 

người đã cung cấp nhiều thông tin về người 

Rục, tiếng Rục và có nhiều góp ý cho quá trình 

nghiên cứu nhưng đã không thể chờ đợi được 

đến ngày nghiên cứu này được xuất bản. Phạm 

Thị Thu Hà, Nguyễn Minh Châu và Albert Baro 

cũng đã cùng tôi chia sẻ những vấn đề về 

nghiên cứu các ngôn ngữ Vietic. Dương Xuân 

Quang và Tạ Quang Tùng đã luôn giúp đỡ tôi 

về tư liệu nghiên cứu xuất bản ở Việt Nam. 

Cảm ơn Sue-Anne Richer và Aiden Ross đã trợ 

giúp việc chú thích dữ liệu. Chân thành cảm ơn 

các chuyên gia bình duyệt đã góp ý, trao đổi để 

tôi có thể phát triển và hoàn thiện bài viết. Mọi 

sai sót còn lại trong bài viết thuộc về trách 

nhiệm của tôi. Nghiên cứu này được hỗ trợ tài 

chính một phần bởi Hội đồng Nghiên cứu Khoa 

học Xã hội và Nhân văn Canada [435-2017-

0498] (chủ nhiệm đề tài Marc Brunelle).   

DANH MỤC TỪ (KÍ HIỆU) VIẾT TẮT 

ĐNAL: Đông Nam Á lục địa 

CTV: Cộng tác viên 

<: Hình thành từ 

>: Phát triển thành 

Φ: âm cuối zero (vần mở - kết thúc bằng 

nguyên âm) 

Δ: Khoảng giá trị khác biệt 

**, *:  Dạng phục nguyên tiền ngôn ngữ 

A1: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có kết 

thúc vang và phụ âm đầu vô thanh 

A2: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có kết 

thúc vang và phụ âm đầu hữu thanh 

B1: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng yếu tố tắc thanh hầu /-ʔ/ và 

phụ âm đầu vô thanh 

B2: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng yếu tố tắc thanh hầu /-ʔ/ và 

phụ âm đầu hữu thanh 
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C1: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng yếu tố xát thanh hầu /-h/ và 

phụ âm đầu vô thanh 

C2: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng yếu tố xát thanh hầu /-h/ và 

phụ âm đầu hữu thanh 

D1: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng phụ âm tắc /-p -t -c -k/ và phụ 

âm đầu vô thanh 

D2: Thanh điệu hình thành từ các âm tiết có 

vần kết thúc bằng phụ âm tắc /-p -t -c -k/ và phụ 

âm đầu hữu thanh 

TUYÊN BỐ XUNG ĐỘT LỢI ÍCH 

Tác giả không có xung đột lợi ích trong việc 

công bố nghiên cứu này.  

TUYÊN BỐ ĐÓNG GÓP CỦA TÁC GIẢ 

Tác giả thực hiện công việc điền dã, thu thập 

dữ liệu phát âm của 20 CTV người Rục tại bản 

Mò O Ồ Ồ (Thượng Hoá, Minh Hoá, Quảng 

Bình). Dữ liệu được tác giả xử lí, trích xuất, 

phân tích định lượng bằng các phần mềm 

Praat, R. Dữ liệu tiếng Rục thu được đang 

trong quá trình chuẩn bị cùng với dữ liệu về các 

phương ngữ, ngôn ngữ khác thuộc ngữ chi 

Vietic (Arem, Việt) để đưa lên lưu trữ tại các bộ 

sưu tập trực tuyến truy cập mở. Các kết quả 

của nghiên cứu này đóng góp những hiểu biết 

mới và hệ thống hơn về không những hệ thống 

thanh điệu tiếng Rục mà còn lịch sử hình 

thành, phát triển của các hệ thống thanh điệu, 

âm vực trong các ngôn ngữ Vietic, và rộng hơn 

là các ngôn ngữ khu vực ĐNAL.    
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PHỤ LỤC 

Bảng 7: Bảng từ điều tra thanh điệu tiếng Rục 

Rục (IPA) Việt Rục (IPA) Việt 

1 tiːn A1 nói chuyện 34 lɔː B2 gọt vỏ 

2 tiː A2 đi 35 laːŋ A1 khoai lang 

3 tiː B1 đái 36 laː A2 lá lách 

4 tiek B2 điếc 37 laːi̯ B1 lưới cá 

5 tɛːn A1 màu đen 38 laːŋ B2 lạng 

6 tɛːn A2 đèn 39 kiːm A1 kim 

7 tɛː B1 mày 40 təkiː A2 cổ 

8 tɛːu̯ B2 đục đẽo 41 (acɔː B1) kiː B1 chó cái 

9 tuːh A1 nghèo 42 kɛːŋ A1 canh 

10 tuːi̯ A2 điên, thần kinh 43 (tɔk) kɛː B1 tắc kè 

11 kətuːm B1 buộc lại 44 kɛː B2 (hoː A1) của tôi 

12 tuː B2 giao hợp 45 (kuː A2) kuː A1 chim cu 

13 tɔː A1 đo đạc 46 kuːl A2 (caliː A1) lõi ngô 

14 tɔːi̯ A2 đòi hỏi 47 (tuːɲ A2) kuːl B1 bới 

15 tɔːn B1 đón 48 kuːl B2 lợn 

16 tɔiː ̯B2 tỏi 49 kɔːn A1 (kaː A1) con (gà) 

17 taː A1 ông ngoại 50 (kɔːn A1) kɔː A2 con cò 

18 (ngai A1) ta taːA2 ngay bây giờ 51 kɔː B1 có 

19 (laː)taː B1 đá 52 kɔːk B2 cái cọc 

20 
tataː B2 (taː B2, ntaː
B2, ltaː B2) 

thang 53 kakaːl A1 gãi 

21 aliːŋA1 ở trên 54 kaːl A2 cài cửa 

22 cəliːŋ A2 gậy 55 kaː B1 cá 

23 puliː B1 (pliː B1) trái cây 56 kaːl B2 rau cải 

24 liː4 (makiː B1) lấy vợ 57 taŋ A1 đang 

25 kəlɛː A1 mắt cá chân 58 taːŋ A2 đường 

26 lɛːh A2 rễ cây 59 taːh C1 nhạt 

27 (k)lɛːŋ B2 cẳng thú 60 taːh C2 khỏe ốm 

28 puluː A1 đùi 61 paːh C1 (siː A1) vỗ tay 

29 luːŋ A2 có thai 62 kupaːh C2 vỡ 

30 təluːl B1 trứng 63 paːn B1 bán 

31 luːt B2 bão lụt 64 paːn B2 bạn 

32 lɔː A1 lo lắng 65 tap B1 đắp 

33 alɔː B1 lúa 66 tap B2 đạp 

(Trong ngoặc đơn là các từ, hình vị xuất hiện cùng các từ đích khi ghi âm. Trong trường hợp số 20 và 23 thì 

trong ngoặc đơn là các biến thể phát âm giữa các CTV. Trong trường hợp số 27 (k)lɛːŋB2 thì (k) là phụ âm xuất 

hiện tuỳ chọn trong tổ hợp phụ âm đầu /kl/; ở số 19 thì (laː) trong (laː)taːB1 là tiền âm tiết cũng xuất hiện tuỳ 

chọn giữa các CTV.) 
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Bảng 8: Kết quả mô hình hồi quy tuyến tính cho H1*-H2* tại điểm cuối của sáu thanh điệu tiếng Rục với hai 

biến độc lập thanh điệu và nguyên âm. 

Hệ số ước lượng Sai số chuẩn t-thống kê p (>|t|) 

(Hệ số chặn) 4.15 0.29 14.19 0.000*** 

ThanhA2 0.26 0.42 0.63 0.531 

ThanhB1 -1.25 0.40 -3.11 0.002** 

ThanhB2 -1.73 0.40 -4.30 0.000*** 

ThanhC1 3.58 0.51 7.00 0.000*** 

ThanhC2 2.96 0.52 5.74 0.000*** 

NguyenamE 2.34 0.46 5.12 0.000*** 

NguyenamI 4.46 0.46 9.73 0.000*** 

NguyenamO 0.09 0.45 0.19 0.846 

NguyenamU 3.64 0.46 7.97 0.000*** 

ThanhA2:NguyenamE -2.13 0.68 -3.12 0.002** 

ThanhB1:NguyenamE -1.36 0.71 -1.91 0.057. 

ThanhB2:NguyenamE -0.14 0.64 -0.21 0.832 

ThanhA2:NguyenamI 0.67 0.66 1.02 0.308 

ThanhB1:NguyenamI 0.87 0.67 1.30 0.193 

ThanhB2:NguyenamI 1.63 0.74 2.20 0.028* 

ThanhA2:NguyenamO -1.06 0.69 -1.54 0.123 

ThanhB1:NguyenamO 0.31 0.64 0.49 0.627 

ThanhB2:NguyenamO -0.36 0.65 -0.56 0.577 

ThanhA2:NguyenamU -2.37 0.64 -3.71 0.000*** 

ThanhB1:NguyenamU -1.03 0.63 -1.63 0.102 

ThanhB2:NguyenamU 0.62 0.66 0.94 0.347 

Quy ước mức ý nghĩa thống kê: 0 ‘***’ 0.001 ‘**’ 0.01 ‘*’ 0.05 ‘.’ 0.1 ‘ ’ 1 

975

Tạp chí Phát triển Khoa học và Công nghệ – Khoa học Xã hội và Nhân văn, 5(1):955-976



Science & Technology Development Journal – Social Sciences & Humanities, 5(1):955-976

Open Access Full Text Article Research Article

University of Ottawa, Canada

Correspondence

Ta Thanh Tan, University of Ottawa,
Canada

Email: tathanhtan90@gmail.com; 
tta061@uottawa.ca

History
• Received: 2/11/2020 
• Accepted: 22/03/2021 
• Published: 18/04/2021

DOI : 10.32508/stdjssh.v5i1.568 

Copyright

© VNU-HCM Press. This is an open-
access article distributed under the
terms of the Creative Commons
Attribution 4.0 International license.

The tone system of Rục and tonogenesis in Vietic languages

Ta Thanh Tan*

Use your smartphone to scan this
QR code and download this article

ABSTRACT
Rục, a Chứt dialect spoken in the mountainous area of Quảng Bình province, has been 
described as having four tones characterized by pitch height (F0), pitch contour, phonation types 
and laryngeal features. In the Summer 2019, I recorded 20 Rục speakers (10 women) reading a 
wordlist including 66 words made of five vowels /iː, ɛː, uː, ɔː, aː/ in combination with different 
dental and velar onsets and the four tones. The results show that the four tones in Rục are 
differentiated by pitch height and pitch contour. Moreover, spectral measures such as H1*-H2*, 
H1*-A3*, and CPP indicate that the two low-register tones (derived from historically voiced 
onsets) have a breathy phonation compared to a modal phonation in the two high-register tones 
(derived from historically voiceless onsets). In words with the two low-register tones, vowels tend 
to be pronounced with a higher aperture (lower F1) than in the high-register tone context. 
Besides, syllables ending in the glottal fricative /-h/ have a high level F0 throughout the rhyme, 
while their phonation types and vowel quality follow the patterns observed in the four tones. 
These results support (and can be used to fine-tune) theories about tonongenesis and 
registrogenesis in Vietic languages, Mon-Khmer (Austroasiatic) languages, and languages of 
Mainland Southeast Asia in general.
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